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Số 

lượng 

thí sinh

Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc
Giới 

tính
Lớp

2 Lê Văn Ngọc  24/10/2008 Kinh Nam 8A1

Nguyễn Bùi Quỳnh Hương 12/1/2008 Kinh Nữ 8A1

2 Mã Thị Cẩm Hường 2/3/2004 Kinh Nữ 12A1

Đinh Văn Anh 19/12/2004 Kinh Nam 12A1

3 13.03 Máy tách và xay bắp (ngô) Kỹ thuật cơ khí 1 Châu Thanh Hòa 9/6/2005 Kinh Nam 11I

4 13.04 Thiết bị bảo hộ thông minh Kỹ thuật cơ khí 1 Lê Đức Quang 2/20/2004 Kinh Nam 12L7

2 Lê Hồng Minh 25/08/2004 Kinh Nam 12A1

Phạm Văn Thành 28/04/2004 Kinh Nam 12A1

2 Hoàng Tiến Anh 2/1/2004 Kinh Nam 12A2

Trương Ngọc Hoàng 27/02/2004 Kinh Nam 12A2

2 Nguyễn Phạm Hải Dương 6/21/2005 Kinh Nữ 11A8

Trần Hoàng Vũ 1/24/2005 Kinh Nam 11A8

2 Nguyễn Xuân Tín 3/5/2005 Kinh Nam 11A1

Trần Quang Vinh 11/9/2005 Kinh Nam 11A1

2 Nguyễn Đình Quang 12/01/2004 Kinh Nam 12A4

Nguyễn Vũ Hậu 10/04/2004 Kinh Nam 12A4

2 Nguyễn Xuân Hồng Phúc  14/11/2005  Kinh Nam 11A4

Từ Lê Quang Thạch 19/10/2006 Kinh Nam 11A4

Bình Phước , ngày        tháng 01 năm 2022

13.011 Dụng cụ cho gà ăn tiện lợi Kỹ thuật cơ khí

LĨNH VỰC: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

2
Chế tạo thiết bị bề tỳ hỗ trợ kĩ thuật ngắm 

bắn
Kỹ thuật cơ khí13.02

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

5 Thiết bị đa năng hỗ trợ khu cách ly Kỹ thuật cơ khí13.05

13.066
Hệ thống rửa tay, phun sương khử khuẩn, 

lọc khí tự động
Kỹ thuật cơ khí

7 Máy rửa tay khử khuẩn không chạm Kỹ thuật cơ khí13.07

8 Đèn bàn F3 Kỹ thuật cơ khí13.08

19/09/2006 Kinh Nam 10A2

9 Xe tăng quan sát Kỹ thuật cơ khí13.09

10 Máy rửa tay tự động Kỹ thuật cơ khí 1 Phạm Minh Tiến13.10

11 Máy chà nên nhà Kỹ thuật cơ khí13.11



12 13.12

Tận dụng nguồn máy tính và các vật liệu dễ 

tìm để thiết kế chuông điện  và đưa vào hệ 

thống Chuông bán tự động trong trường 

học 

Kỹ thuật cơ khí 1 Nguyễn Đức Bạch Hiếu 8/25/2004 Kinh Nam 12a3

2 Điểu Xuân Hoàng 6/3/2005 11A1

Cao Hồng Thắm 30/10/2004 12A1

2 Phạm Đình Thành Đạt 17/10/2007 Kinh Nam 9/13

Thân Lê Bảo Quyên 1/5/2007 Kinh Nữ 9/9

2 Lê Anh Đức 19/01/2006 Kinh Nam 10A

Vũ Thị Thùy Trang 25/7/2006 Kinh Nữ 10A

13.1313 Máy Thổi Lá Kỹ thuật cơ khí

14
Trung tâm khử khuẩn Covid 19 cho các 

loại xe
Kỹ thuật cơ khí13.14

15 Máy rửa tay sát khuẩn tự động Kỹ thuật cơ khí13.15


